
Thứ B T P P P

1 Toán Thầy Hiếu Ngữ văn Thầy Nam Lịch sử Cô L.Hoa

2 Toán Thầy Hiếu Ngữ văn Thầy Nam Lịch sử Cô L.Hoa

3 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ

4 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ

5

6

7

8

1 Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ

2 Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ

3 Toán Thầy Hiếu Địa lý Cô T.Hương Ngữ văn Thầy Nam

4 Toán Thầy Hiếu Địa lý Cô T.Hương Ngữ văn Thầy Nam

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam

2 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam

3 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Chiến

4 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Chiến

5 Ngữ văn Thầy Nam

6 Ngữ văn Thầy Nam

7 Địa lý Cô T.Hương

8 Địa lý Cô T.Hương

1 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Chiến Ngữ văn Thầy Nam

2 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Chiến Ngữ văn Thầy Nam

3 Toán Thầy Hiếu Ngữ văn Thầy Nam Lịch sử Cô L.Hoa

4 Toán Thầy Hiếu Ngữ văn Thầy Nam Lịch sử Cô L.Hoa

5

6

7

8

1 Địa lý Cô T.Hương Lịch sử Cô L.Hoa

2 Địa lý Cô T.Hương Lịch sử Cô L.Hoa

3 Toán Thầy Hiếu Địa lý Cô T.Hương

4 Toán Thầy Hiếu Địa lý Cô T.Hương

5 Toán Thầy Chữ

6 Toán Thầy Chữ

7 Địa lý Cô T.Hương

8 Địa lý Cô T.Hương

1 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam Toán Thầy Chữ

2 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam Toán Thầy Chữ

3 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ

4 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ

5 Ngữ văn Cô Nhung Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Thầy Nam

6 Ngữ văn Cô Nhung Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Thầy Nam

7 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ

8 Toán Thầy Hiếu Toán Thầy Chiến Toán Thầy Chữ
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);
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Thứ B T P P

1 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Thủy

2 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Thủy

3 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng

4 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Vân Lịch sử Cô H.Vân

2 Ngữ văn Cô Vân Lịch sử Cô H.Vân

3 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng

4 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng

5

6

7

8

1 Địa lý Cô T.Hương

2 Địa lý Cô T.Hương

3 Lịch sử Cô H.Vân

4 Lịch sử Cô H.Vân

5 Địa lý Cô T.Hương

6 Địa lý Cô T.Hương

7 Lịch sử Cô N.Hà

8 Lịch sử Cô N.Hà

1 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng

2 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng

3 Lịch sử Cô N.Hà Địa lý Cô T.Hương

4 Lịch sử Cô N.Hà Địa lý Cô T.Hương

5

6

7

8

1 Toán Thầy Hùng

2 Toán Thầy Hùng

3 Ngữ văn Cô Thủy

4 Ngữ văn Cô Thủy

5 Địa lý Cô T.Hương

6 Địa lý Cô T.Hương

7 Toán Cô H.Anh

8 Toán Cô H.Anh

1 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô Thủy

2 Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô Thủy

3 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Hùng

4 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Hùng

5 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Thủy

6 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Thủy

7 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng

8 Toán Cô H.Anh Toán Thầy Hùng
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);
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Thứ B T P P P

1 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Lịch sử Cô N.Hà

2 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Lịch sử Cô N.Hà

3 Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô H.Vân Ngữ văn Cô Thủy

4 Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô H.Vân Ngữ văn Cô Thủy

5

6

7

8

1 Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

2 Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

3 Toán Thầy Chiến Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Thủy

4 Toán Thầy Chiến Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Thủy

5

6

7

8

1 Toán Thầy Chiến Lịch sử Cô H.Vân Địa lý Cô Phi

2 Toán Thầy Chiến Lịch sử Cô H.Vân Địa lý Cô Phi

3 Địa lý Cô Phi Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

4 Địa lý Cô Phi Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

5

6

7

8

1 Lịch sử Cô N.Hà Toán Cô Trang Ngữ văn Cô Thủy

2 Lịch sử Cô N.Hà Toán Cô Trang Ngữ văn Cô Thủy

3 Toán Thầy Chiến Địa lý Cô Phi Toán Cô H.Anh

4 Toán Thầy Chiến Địa lý Cô Phi Toán Cô H.Anh

5

6

7

8

1 Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

2 Ngữ văn Thầy Nam Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

3 Lịch sử Cô N.Hà Ngữ văn Cô Nhung Địa lý Cô Phi

4 Lịch sử Cô N.Hà Ngữ văn Cô Nhung Địa lý Cô Phi

5

6

7

8

1 Toán Thầy Chiến Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô N.Hà

2 Toán Thầy Chiến Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô N.Hà

3 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô Nhung Toán Cô H.Anh

4 Ngữ văn Thầy Nam Ngữ văn Cô Nhung Toán Cô H.Anh

5 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

6 Toán Thầy Chiến Toán Cô Trang Toán Cô H.Anh

7 Ngữ văn Thầy Nam Địa lý Cô Phi Ngữ văn Cô Thủy

8 Ngữ văn Thầy Nam Địa lý Cô Phi Ngữ văn Cô Thủy
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);
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Thứ B T P P P

1 Toán Thầy Hưng Toán Thầy Chữ Toán Thầy Hùng

2 Toán Thầy Hưng Toán Thầy Chữ Toán Thầy Hùng

3 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam

4 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Thầy Nam

5

6

7

8

1 Địa lý Cô Phi Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hùng

2 Địa lý Cô Phi Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hùng

3 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chữ Lịch sử Cô H.Vân

4 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chữ Lịch sử Cô H.Vân

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chữ Toán Thầy Hùng

2 Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Chữ Toán Thầy Hùng

3 Toán Thầy Hưng Lịch sử Cô N.Hà Ngữ văn Thầy Nam

4 Toán Thầy Hưng Lịch sử Cô N.Hà Ngữ văn Thầy Nam

5

6

7

8

1 Lịch sử Cô H.Vân Địa lý Cô T.Hương Địa lý Cô Phi

2 Lịch sử Cô H.Vân Địa lý Cô T.Hương Địa lý Cô Phi

3 Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hùng

4 Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hùng

5

6

7

8

1 Lịch sử Cô H.Vân Toán Thầy Chữ Địa lý Cô Phi

2 Lịch sử Cô H.Vân Toán Thầy Chữ Địa lý Cô Phi

3 Toán Thầy Hưng Toán Thầy Chữ Ngữ văn Thầy Nam

4 Toán Thầy Hưng Toán Thầy Chữ Ngữ văn Thầy Nam

5

6

7

8

1 Toán Thầy Hưng Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Hùng

2 Toán Thầy Hưng Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Hùng

3 Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô N.Hà Lịch sử Cô H.Vân

4 Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô N.Hà Lịch sử Cô H.Vân

5 Toán Thầy Hưng Toán Thầy Chữ Toán Thầy Hùng

6 Toán Thầy Hưng Toán Thầy Chữ Toán Thầy Hùng

7 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Nhung Lịch sử Cô H.Vân

8 Ngữ văn Cô Vân Ngữ văn Cô Nhung Lịch sử Cô H.Vân
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);
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Thứ B T P P P

1 Ngữ văn Cô Nhung Địa lý Cô Phi Địa lý Cô T.Hương

2 Ngữ văn Cô Nhung Địa lý Cô Phi Địa lý Cô T.Hương

3 Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Hưng Toán Thầy Hiếu

4 Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Hưng Toán Thầy Hiếu

5

6

7

8

1 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Thủy

2 Lịch sử Cô L.Hoa Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Thủy

3 Toán Cô Trang Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô L.Hoa

4 Toán Cô Trang Địa lý Cô Phi Lịch sử Cô L.Hoa

5

6

7

8

1 Toán Cô Trang Toán Thầy Hưng Toán Thầy Hiếu

2 Toán Cô Trang Toán Thầy Hưng Toán Thầy Hiếu

3 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Vân Địa lý Cô T.Hương

4 Ngữ văn Cô Nhung Ngữ văn Cô Vân Địa lý Cô T.Hương

5

6

7

8

1 Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Hiếu

2 Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Hiếu

3 Toán Cô Trang Lịch sử Cô H.Vân Ngữ văn Cô Thủy

4 Toán Cô Trang Lịch sử Cô H.Vân Ngữ văn Cô Thủy

5

6

7

8

1 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Thủy

2 Ngữ văn Cô Nhung Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Thủy

3 Toán Cô Trang Lịch sử Cô H.Vân Lịch sử Cô L.Hoa

4 Toán Cô Trang Lịch sử Cô H.Vân Lịch sử Cô L.Hoa

5

6

7

8

1 Toán Cô Trang Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Hiếu

2 Toán Cô Trang Ngữ văn Cô Vân Toán Thầy Hiếu

3 Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Thủy

4 Địa lý Cô T.Hương Toán Thầy Hưng Ngữ văn Cô Thủy

5 Địa lý Cô T.Hương Địa lý Cô Phi Toán Thầy Hiếu

6 Địa lý Cô T.Hương Địa lý Cô Phi Toán Thầy Hiếu

7 Toán Cô Trang Toán Thầy Hưng Địa lý Cô T.Hương

8 Toán Cô Trang Toán Thầy Hưng Địa lý Cô T.Hương
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);
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Thứ B T P P P

1

2

3

4

5 Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Trà

6 Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Trà

7 Hóa học Cô Quỳnh Tiếng Anh Cô Trà

8 Hóa học Cô Quỳnh Tiếng Anh Cô Trà

1

2

3

4

5 Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Trà

6 Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Trà

7 Hóa học Cô Quỳnh Tiếng Anh Cô Trà

8 Hóa học Cô Quỳnh Tiếng Anh Cô Trà

1

2

3

4

5 Tiếng Anh Cô Tuyết

6 Tiếng Anh Cô Tuyết

7 Tiếng Anh Cô Tuyết

8 Tiếng Anh Cô Tuyết

1

2

3

4

5 Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Trà

6 Vật lý Thầy Cầu Tiếng Anh Cô Trà

7 Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Trà

8 Sinh học Cô Khuyên Tiếng Anh Cô Trà
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'( 4 tiết) ; Chiều 13h30' đến 17h00 (4 tiết);
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 KHỐI 12  (TC K38 - TUẦN 16) HỆ SONG BẰNG (NĂM 

HỌC 2022 - 2023)
Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023

TN1 TIẾNG ANH 1 TIẾNG ANH 2
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